
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1 Kim Ngân x 025694296 16/10/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

2
Nguyễn Thị Minh 

Thi
x 301606194 22/10/2014

Công an tỉnh 

Long An 
26 Đạt

3
Đào Thị Ngọc Nữ 

Quế Trâm
x 241478512 27/6/2013

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
28 Đạt

4 Lê Hoàng Phúc x 301582993 1/11/2011
Công an tỉnh 

Long An 
29 Đạt

5 Ngô Thị Anh Thư x 264529442 18/8/2016
Công an tỉnh 

Ninh Thuận
26 Đạt

6 Lê Thị Trường An x 273676250 6/10/2017
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
26 Đạt

7
Phan Thị Bích 

Phượng
x 206319060 16/1/2016

Công an tỉnh 

Quảng Nam
30 Đạt

8
Nguyễn Thị Kim 

Chi
x 301628971 11/12/2012

Công an tỉnh 

Long An 
29 Đạt

9 Trần Thanh Châu x 273632462 1/7/2013
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
25 Đạt

10 Lưu Thị Như Ý x 284430111 11/11/2010
Công an tỉnh 

Ninh Thuận
26 Đạt

   3B.   KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

LÚC 10G00 NGÀY 06/9/2018  LOẠI HÌNH: CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY 

VÒNG TRÒN 

ĐỎ



11 Nguyễn Minh Hậu x 025551353 4/1/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
24 Đạt

12 Lê Nhật Hạ x 79195006203 25/5/2018
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
24 Đạt

13 Hà Phi Anh x 025562902 27/2/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

14
Chiêm Nguyễn 

Tiểu Bình
x 025568368 13/3/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

15 Tống Thị Liên x 312415411 2/7/2014
Công an tỉnh 

Tiền Giang
24 Đạt

16 Lê Thị Tỉnh x 215442850 18/5/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

17
Nguyễn Phương 

Bảo
x 312315604 31/8/2011

Công an tỉnh 

Tiền Giang
30 Đạt

18 Trần Minh Tuấn x 273661616 30/3/2013
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
28 Đạt

19
Đoàn Trương 

Quỳnh Như
x 025947220 29/9/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
24 Đạt

20 Võ Thị Tuyết Mai x 321705073 15/11/2014
Công an tỉnh 

Bến Tre
28 Đạt

21 Huỳnh Hồng Hạnh x 221466057 11/1/2016
Công an tỉnh Phú 

Yên
26 Đạt

22 Lưu Hữu Trúc x 291149431 23/3/2012
Công an tỉnh Tây 

Ninh
25 Đạt

23 Trần Thị Cẩm Thúy x 025590135 8/3/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

CÔNG TY 

VÒNG TRÒN 

ĐỎ



24 Huỳnh Bửu Nhi x 025643983 7/8/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
25 Đạt

25 Nguyễn Tấn Đạt x 331835560 24/7/2014
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
26 Đạt

26 Trần Thị Ngọc Anh x 281323911 29/10/2009
Công an tỉnh 

Bình Thuận
28 Đạt

27
Nguyễn Ngọc Anh 

Thư
x 025579853 22/5/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

28
Phan Ngọc Minh 

Châu
x 25471996 3/12/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

29 Nguyễn Thị Hoài x 241670742 31/5/2013
Công an tỉnh 

Đắk Lắk
25 Đạt

30 Ka' Duyn x 251073797 28/5/2013
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
28 Đạt

31 Lê Thị Ái Nhi x 221496928 19/7/2017
Công an tỉnh Phú 

Yên
29 Đạt

32 Trần Hoàng Nhân x 025430995 14/6/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

33
Bùi Quang Thúy 

Hoàng
x 023646541 18/6/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

34 Bùi Thị Thảo x 212281898 10/4/2013
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
27 Đạt

35 Cao Sơn Thủy x 212472955 31/1/2012
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
25 Đạt

36 Phạm Châu Phú x 024922211 18/3/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

CÔNG TY 

VÒNG TRÒN 

ĐỎ



37
Phạm Thị Thanh 

Vân
x 024583439 10/10/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

38 Vũ Tuấn Anh x 79090000650 24/2/2016
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
25 Đạt

39 Lê Thị Thu Thảo x 273572676 28/6/2011
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
30 Đạt

40 Trần Tú Huệ x 79183005621 6/10/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

41
Lương Thị Kim 

Trang
x 025582749 10/3/2017

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

42
Dương Thị Mộng 

Mơ
x 366231032 21/1/2015

Công an tỉnh Sóc 

Trăng
28 Đạt

43
Trương Thị Thu 

Thảo
x 221358272 26/10/2012

Công an tỉnh Phú 

Yên
27 Đạt

44 Nguyễn Thị My x 231086635 9/1/2013
Công an tỉnh Gia 

Lai
29 Đạt

45 Lê Minh Tâm x 321762843 23/6/2015
Công an tỉnh 

Bến Tre
26 Đạt

46
Nguyễn Thị Ngọc 

Liên
x 025048818 3/8/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

47
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc
x 271717642 27/5/2011

Công an tỉnh 

Kiên Giang
30 Đạt

48 Hồ Thị Tuyết Loan x 321585919 29/5/2013
Công an tỉnh 

Bến Tre
29 Đạt

49
Nguyễn Nhật Thảo 

My
x 225711456 27/8/2014

Công an tỉnh 

Khánh Hoà
28 Đạt

CÔNG TY 

VÒNG TRÒN 

ĐỎ



50 Phan Thị Kim Hằng x 301484268 19/6/2014
Công an tỉnh 

Long An 
25 Đạt

51 Nguyễn Huỳnh Đức x 025466382 25/5/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

52 Lê Vinh Quang x 079098003424 4/11/2006

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 Đạt

53 Nguyễn Văn Chung x 125690596 28/5/2013
Công an tỉnh Bắc 

Ninh
25 Đạt

54 Huỳnh Văn Thành x 25687658 14/12/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

55
Hoàng Thị Tuyết 

Phượng
x 025910463 3/6/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

56 Võ Thị Cẩm Nhung x 215416542 12/3/2012
Công an tỉnh 

Bình Định
27 Đạt

57 Trần Nhật Hào x 272518856 1/3/2012
Công an tỉnh 

Đồng Nai
28 Đạt

58 Lâm Thu Phương x 032021304 16/5/2014
Công an tỉnh Hải 

Phòng
29 Đạt

59 Nguyễn Hoàng Đạt x 025434722 15/4/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
25 Đạt

60
Nguyễn Ngọc Anh 

Tuấn
x 312273180 7/7/2010

Công an tỉnh 

Tiền Giang
27 Đạt

61 Lê Thị Mỹ Hoa x 352400246 18/7/2012
 Công an tỉnh An 

Giang
28 Đạt

62 Vũ Minh Phương x 035199000690 29/6/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 Đạt

CÔNG TY 

VÒNG TRÒN 

ĐỎ



63 Võ Ngọc Bảo Trân x 025470904 23/4/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
25 Đạt

64 Lê Thị Hà Nhi x 025457657 12/12/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

65
Phan Thị Phương 

Thảo
x 273655683 27/5/2014

Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
28 Đạt

66 Phạm Hữu Phước x 024608348 11/2/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
24 Đạt

67 Trần Thanh Bạch x 25435123 8/7/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

68 Huỳnh Thị Vàng x 215452078 6/8/2016
Công an tỉnh 

Bình Định
29 Đạt

69 Nguyễn Bảo My x 258872979 2/7/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

70 Nguyễn Chí Tình x 385665369 13/1/2012
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
26 Đạt

71
Nguyễn Thị Thanh 

Loan
x 024290906 3/2/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

72 Đỗ Thị Kiều Hương x 077197000453 17/1/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 Đạt

73 Nguyễn Thị Ly x 212481760 28/8/2013
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
29 Đạt

74 Trần Chí Công x 225805717 5/3/2014
Công an tỉnh 

Khánh Hoà
28 Đạt

75 Trần Đoàn Hữu Lộc x 072094001219 14/6/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 Đạt

CÔNG TY 

VÒNG TRÒN 

ĐỎ



76
Nguyễn Thị Bích 

Hà
x 025657276 23/2/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

77 Dương Chí Hải x 025755328 29/7/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
24 Đạt

78
Nguyễn Lê Mỹ 

Ngọc
x 025423083 23/4/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

79 Bùi Duy Tân x 291088403 12/8/2010
Công an tỉnh Tây 

Ninh
27 Đạt

80 Trần Thị Ngọc Thi x 321722099 26/6/2014
Công an tỉnh 

Bến Tre
28 Đạt

81
Nguyễn Quang 

Hiển
x 34065005021 02/1/2018

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
30 Đạt

82
Lương Thị Thúy 

Nga
x 312405842 25/8/2014

Công an tỉnh 

Tiền Giang
30 Đạt

83
Lưu Thị Thanh 

Thanh
x 273312561 12/3/2009

Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
30 Đạt

84 Lâm Mỹ Liên x 79169002921 03/10/2016
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

85
Huỳnh Thị Kim 

Huệ
x 341944926 28/7/2016

Công an tỉnh 

Đồng Tháp
28 Đạt

86
Nguyễn Thị Hải 

Đăng
x 79189004708 22/6/2017

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

87 Trần Ngọc Thiện x 285241625 17/2/2016
Công an tỉnh 

Bình Phước
28 Đạt

88
Phan Thị Tường 

Vinh
x 241538603 13/5/2014

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
29 Đạt

CÔNG TY 

VÒNG TRÒN 

ĐỎ

CÔNG TY 

ĐỨC MỸ



89 Dịp Minh Lý x 245180615 23/5/2018
Công an tỉnh 

Đăk Nông
22

Khôn

g Đạt

90 Phan Duy Khánh x 341171326 01/6/2017
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
24 Đạt

91 Lê Văn Lực x 341309881 14/10/2016
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
18

Khôn

g Đạt

92 Phan Thanh Tuấn x 341365580 17/1/2018
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
15

Khôn

g Đạt

93
Nguyễn Văn Chí 

Linh
x 341893965 29/9/2017

Công an tỉnh 

Đồng Tháp
21

Khôn

g Đạt

94 Phu Ngọc Mai x 285213676 09/7/2017
Công an tỉnh 

Bình Phước
25 Đạt

95
Trương Thị Bích 

Tuyền
x 341788843 22/8/2013

Công an tỉnh 

Đồng Tháp
26 Đạt

96
Võ Thị Trang Cẩm 

Tú
x 340838293 07/10/2009

Công an tỉnh 

Đồng Tháp
24 Đạt

97 Phan Thị Diệu x 341542864 17/8/2006
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
28 Đạt

98 Võ Thị Thùy Loan x 341059734 13/5/2011
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
24 Đạt

99 Nguyễn Bá Triết x 250437682 20/10/2015
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
27 Đạt

100
Nguyễn Thị Ngọc 

Nga
x 023916575 24/7/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

101 Trần Thị Huyền x 020486116 12/11/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

CÔNG TY 

TNHH 

LACAO

CÔNG TY 

TNHH SSEA 

QUEEN



102 Võ Thị Huyền Trân x 321409073 13/12/2006
Công an tỉnh 

Bến Tre
29 Đạt

103 Võ Văn Đợi x 312057075 28/10/2015
Công an tỉnh 

Tiền Giang
28 Đạt

104 Lâm Tường Vũ x 079075000640 23/2/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 Đạt

105 Phan Văn Bảo x 212826505 09/6/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
30 Đạt

106
Phan Thị Ngọc 

Châu
x 212328176 11/10/2016

Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
30 Đạt

107
Nguyễn Kiên 

Cường
x 212326644 13/6/2013

Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
29 Đạt

108 Trần Nhựt Trường x 025946786 29/8/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

109 Võ Thị Bích Trâm x 025059463 20/2/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

110 Đào Thị Liên x 079172003559 09/11/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 Đạt

111 Nguyễn Thị Cúc x 331575654 30/7/2004
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
26 Đạt

112 Phạm Tuấn Anh x 025077000368 28/6/2017
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

113 Huỳnh Thị Thoảng x 300050277 26/8/2009
Công an tỉnh 

Long An 
01

Khôn

g Đạt

114 Phan Châu Thái x 321244358 06/9/2013
Công an tỉnh 

Bến Tre
27 Đạt

CÔNG TY 

TNHH LÂM 

KIỀU

CÔNG TY 

TNHH TRAGI

CÔNG TY 

HƯƠNG SEN 

VIỆT

CÔNG TY 

TNHH TẤN 

TÂN PHÁT

CÔNG TY 

TNHH SSEA 

QUEEN



115 Phạm Đông Tình x 290556814 06/4/2017
Công an tỉnh Tây 

Ninh
30 Đạt

116 Hồ Thị Thu Thanh x 300981148 04/7/2018
Công an tỉnh 

Long An 
28 Đạt

117
Nguyễn Thanh 

Toàn
x 07909904123 12/9/2016

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

NHỊP SỐNG 

MỚI

26 Đạt

118 Trịnh Hữu Phước x 022575863 30/8/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

PHÚ LỘC 
28 Đạt

119 Hồ Ngọc Thúy x 023026008 25/9/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

120 Ngô Huyền Trân x 312073719 21/10/2005
Công an tỉnh 

Tiền Giang

quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

27 Đạt

121  Lê Thị Thu Tâm  x 212835736 28/7/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương
28 Đạt

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng Vân

CÔNG TY 

TNHH THIÊN 

PHÚC 

Chuyên viên chấm thi


